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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 29/08/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 DL1 0 0 90 540.000 90 540.000
2 GKM 90.100 3.418.490.000 80.000 3.016.000.000 170.100 6.434.490.000
3 HTP 0 0 220.000 10.208.000.000 220.000 10.208.000.000
4 IDC 20.000 1.287.000.000 0 0 20.000 1.287.000.000
5 IDJ 124 1.909.600 0 0 124 1.909.600
6 IPA 0 0 40 901.600 40 901.600
7 L14 0 0 57 6.196.000 57 6.196.000
8 LIG 0 0 50 335.000 50 335.000
9 NDN 0 0 10 106.000 10 106.000

10 NVB 0 0 88 2.270.700 88 2.270.700
11 PGN 0 0 7 81.900 7 81.900
12 PLC 10.000 273.000.000 0 0 10.000 273.000.000
13 PTI 0 0 51 2.767.800 51 2.767.800
14 PVB 0 0 52.100 943.640.000 52.100 943.640.000
15 SHS 0 0 50 655.000 50 655.000
16 TDT 0 0 8 79.200 8 79.200
17 THD 0 0 1 53.300 1 53.300
18 TIG 0 0 143 1.926.200 143 1.926.200
19 TNG 20 486.000 48 1.267.200 68 1.753.200
20 VC2 74 1.369.000 1.012 20.036.400 1.086 21.405.400
21 VCS 10.000 760.000.000 0 0 10.000 760.000.000

Tổng 130.318 5.742.254.600 353.755 14.204.856.300 484.073 19.947.110.900


